
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

STT Học vị Họ tên Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm tiếp SV Ghi chú

1 2014 Liên kết Kỹ thuật cơ - điện tử

2 2014 Kỹ thuật cơ - điện tử

3 2014 Kỹ thuật cơ khí

4 2015 Liên kết Kỹ thuật cơ - điện tử

5 2015 Kỹ thuật cơ - điện tử

6 2015 Kỹ thuật cơ khí

7 2016 Liên kết Kỹ thuật cơ - điện tử

8 2016 Kỹ thuật cơ - điện tử

9 2016 Kỹ thuật cơ khí

10 2017 Liên kết Kỹ thuật cơ - điện tử

11 2017 Kỹ thuật cơ - điện tử

12 2017 Kỹ thuật cơ khí

13 TS Bành Quốc Nguyên 2018 Chất lượng cao Kỹ thuật cơ khí Thứ Tư, 14g00 - 17g00 108B11 

14 TS Ngô Hà Quang Thịnh 2018 Chất lượng cao Kỹ thuật cơ - điện tử Thứ Sáu, 13g00 - 16g00
Bộ môn Cơ Điện Tử, 

204B11
15 2012 Tiên tiến

16 2012 Liên kết

17 2013 Tiên tiến

18 2013 Liên kết

19 2014 Tiên tiến

20 2014 Liên kết

21 2015 Tiên tiến

22 2015 Liên kết

23 2016 Tiên tiến

24 2016 Liên kết

25 2017 Tiên tiến

26 2017 Liên kết

27 TS Nguyễn Phúc Khải 2018 Tiên tiến Kỹ thuật điện - điện tử Thứ Năm, 09g00 - 11g00 105B1

28 2014

29 2015

30 2016

31 2017

32 2018

33 2014 Liên kết Công nghệ thông tin

34 2014 Chất lượng cao Khoa học máy tính

35 2014 Chất lượng cao Kỹ thuật máy tính

SV liên lạc bằng điện 

thoại hoặc email trước 

khi đến gặp Thầy/ Cô

LỊCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TIẾP SINH VIÊN HK2, NĂM HỌC 2018 - 2019

Tăng cường tiếng 

Nhật
Kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Năm, 10g00 - 11g00

TS Trịnh Xuân Dũng

Phạm Công BằngTS

SV liên lạc bằng điện 

thoại hoặc email trước 

khi đến gặp Thầy/ Cô

Thứ Bảy, 09g00 - 11g30

Thứ Ba, 16g00 - 17g30

Thứ Hai, 09g00 - 11g00 104B3

P.Giáo vụ -Khoa Cơ khí 

(P208-B11)

110B11 - Khoa Cơ Khí

210B11 - Khoa Cơ Khí

Thứ Hai, 09g00 - 11g00

Thứ Ba và thứ Tư 

16g00 - 17g00

300A B1

Thứ Hai đến thứ Sáu, 

09g00 - 15g30

110B3

Nguyễn Minh Dương

Trần Hoàng Linh

Th.S

TS Nguyễn Hứa Phùng

Nguyễn Phước Bảo 

Duy
TS

TS Mai Bá Lộc

Phạm Quang TrungTS

TS

CH Đặng Nguyên Châu

Trần Quang ViệtTh.S

203B3

Văn phòng khoa KH&KTMTThứ Hai, 12g00 - 15g00

Thứ Ba, 09g00 - 11g00

Thứ Hai, 09g00 - 11g00 

Thứ Sáu, 13g00 - 16g00

113B3

103B3

Chất lượng cao

Chất lượng cao

Chất lượng cao

Kỹ thuật điện - điện tử

Kỹ thuật điện - điện tử

Kỹ thuật điện - điện tử

Kỹ thuật điện - điện tử

Kỹ thuật điện - điện tử

Chất lượng cao



STT Học vị Họ tên Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm tiếp SV Ghi chú

36 2015 Liên kết Công nghệ thông tin

37 2015 Chất lượng cao Khoa học máy tính

38 2016 Liên kết Công nghệ thông tin

39 2016 Chất lượng cao Khoa học máy tính

40 2017 Liên kết Công nghệ thông tin

41 2017 Chất lượng cao Khoa học máy tính

42 2015 Kỹ thuật máy tính

43 2016 Kỹ thuật máy tính

44 TS Trần Ngọc Thịnh 2017 Chất lượng cao Kỹ thuật máy tính

45 TS Nguyễn Hồ Mẫn Rạng 2018 Chất lượng cao Khoa học máy tính

46 TS Nguyễn Lê Duy Lai 2018 Chất lượng cao Kỹ thuật máy tính

47 2014

48 2015

49 2016

50 2014 Liên kết

51 2015 Liên kết

52 2016 Liên kết

53 2017 Liên kết

54 2017 Chất lượng cao

55 TS Võ Đại Nhật 2018 Chất lượng cao Kỹ thuật dầu khí Thứ Ba, 09g00 - 11g00 306 A1

56 2016 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô

57 2017 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô

58 TS Trần Hữu Nhân 2018 Chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật ô tô Thứ Năm, 14g00 -16g00
Văn phòng khoa Giao 

thông 207C5

59 2014 Liên kết Công nghệ hóa

60 2014 Liên kết Hóa dược

61 2014 Chất lượng cao Kỹ thuật hoá học

62 2016 Công nghệ hóa

63 2016 Hóa dược

64 2017 Công nghệ hóa

65 2017 Hóa dược

66 2018 Hóa dược

67 2015 Công nghệ hóa

68 2015 Hóa dược

69 2015 Kỹ thuật hoá học

70 2018 Kỹ thuật hoá học

71 2016 Kỹ thuật hoá học

72 2017 Kỹ thuật hoá học

SV liên lạc bằng điện 

thoại hoặc email trước 

khi đến gặp Thầy/ Cô

Phòng 112B2

Nguyễn Quang Long

Phạm Hồ Mỹ Phương

Nguyễn Tuấn Anh

TS

TS

TS

Nguyễn Lê Duy KhảiPGS.TS

Nguyễn Xuân Huy

Nguyễn Huỳnh Thông

Phạm Quốc CườngTS

TS

TS

TS Lê Lam Sơn

Quản Thành ThơPGS. TS

Nguyễn Đức DũngTS Văn phòng khoa KH&KTMT

Văn phòng khoa KH&KTMT

Thứ Ba, 09g00 - 11g00

Thứ Ba, 09g00 - 11g00

Thứ Hai, 09g00 - 11g30

Văn phòng khoa Giao 

thông 207C5

Phòng 201, tòa nhà B8

Thứ Ba, 9g00-11g00

Thứ Tư, 13g00-15g00

Thứ Tư, 14g00 - 16g00

Thứ Năm, 14g00 - 16g00

Thứ Sáu, 14g00 - 16g00

Thứ Hai, 10g00 - 12g00

Thứ Ba, 09g00 - 11g00 Văn phòng khoa KH&KTMT

Văn phòng khoa KH&KTMT

Văn phòng khoa Kỹ thuật 

Hoá học (114 B2)

Văn phòng khoa KH&KTMT

thứ Sáu, 14g30 - 16g30

thứ Sáu, 14g30-16g00

Khoa KH&KTMT

Thứ Ba, 10g00 - 12g00

Thứ Sáu, 14g00 - 16g00
109B2

Thứ Năm, 15g00 - 17g00 402 A4
Kỹ thuật dầu khí

Kỹ thuật dầu khí

Liên kết

Liên kết

Chất lượng cao

Chất lượng cao

Chất lượng cao

Chất lượng cao

http://pgs.ts/
http://pgs.ts/


STT Học vị Họ tên Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm tiếp SV Ghi chú

73 2016 Công nghệ thực phẩm

74 2017 Công nghệ thực phẩm

75 TS Lại Quốc Đạt 2018 Chất lượng cao Công nghệ thực phẩm
Thứ Năm,15g00 - 17g00 

Thứ Tư, 16g00 - 17g00
304B2 

SV liên lạc bằng điện 

thoại hoặc email trước 

khi đến gặp Thầy/ Cô

76 2014

77 2015

78 2016

79 2017

80 2018

81 2015 Chất lượng cao
Kỹ thuật công trình xây 

dựng

82 2016 Chất lượng cao
Kỹ thuật công trình xây 

dựng
83 2014

84 2015

85 2016

86 2017

87 2017 Chất lượng cao
Kỹ thuật công trình xây 

dựng

88 2016 Chất lượng cao
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

89 2017 Chất lượng cao
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

90 2016 Chất lượng cao
Công nghệ vật liệu kỹ 

thuật xây dựng

91 2017 Chất lượng cao
Công nghệ vật liệu kỹ 

thuật xây dựng

92 TS Nguyễn Anh Thư 2018 Chất lượng cao
Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Thứ Tư, 8g30 - 10g30

Phòng BIM Lab, Lầu 1, B6 

Khoa KTXD

SV liên lạc bằng điện 

thoại hoặc email trước 

khi đến gặp Thầy/ Cô

93 PGS.TS
Trần Nguyễn Hoàng 

Hùng
2018 Chất lượng cao

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Thứ Tư, 9g30 - 11g30 Phòngng 108 B6

94 2014 Chất lượng cao
Quản lý tài nguyên và 

môi trường

95 2015 Chất lượng cao
Quản lý tài nguyên và 

môi trường

96 2016 Chất lượng cao Kỹ thuật môi trường

97 2016 Chất lượng cao
Quản lý tài nguyên và 

môi trường

98 2017 Chất lượng cao Kỹ thuật môi trường

99 2017 Chất lượng cao
Quản lý tài nguyên và 

môi trường

BM Kỹ thuật Môi trường, 

tòa nhà B9

306A4
Tăng cường tiếng 

Nhật
Kỹ thuật xây dựng

TS Lê Trọng Nghĩa

Huỳnh Khánh An

Đặng Đăng Tùng

TS Võ Đình Lệ Tâm

TS

TS

TS

TS

Nguyễn Xuân Long

Đào Thanh Sơn

Trần Văn Miền

Nguyễn Nhật HuyTS

PGS. TS

PGS.TS

Đỗ Thanh Hải
107B6, Bộ môn Địa cơ 

nền móng

Thứ Bảy, 14g00 - 15g00

Thứ Hai, 17g00 - 18g00

304B2
Thứ Ba, 09g00 - 11g00

Thứ Sáu, 15g00 - 17g00

Thứ Năm, 09g00 - 11g00
107B6, Bộ môn Địa cơ 

nền móng

SV có thể liên lạc/thảo 

luận qua emai, 

facebook

Nếu cần gặp ở bộ môn 

KTMT nhà B9, SV liên 

hệ trước qua email, 

điện thoại

Thứ Tư, 8g00 - 11g30

Thứ Sáu, 14g00 - 17g00

Sv cũng có thể liên 

lạc/ thảo luận thêm 

qua email/ điện thoại

Thứ Hai, 9g00 - 11g00 Phòng VJCE, Lầu 1, B6

Thứ Hai, 13g00 - 16g30

Thứ Năm, 8g00 - 11g30

Thứ Hai, 9g00 - 11g00 111B6, Bộ môn VLXD

SV có thể gọi điện 

thoại trao đổi, FB 

group của lớp, email

Phòng thí nghiệm phân 

tích môi trường, nhà B7

BM Quản lý Môi trường, 

tòa nhà B9

Kỹ thuật xây dựngLiên kết

Chất lượng cao

http://pgs.ts/
http://pgs.ts/
http://pgs.ts/


STT Học vị Họ tên Khóa Chương trình Ngành Thời gian Địa điểm tiếp SV Ghi chú

100 TS Võ Thanh Hằng 2018 Chất lượng cao
Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Thứ Hai, 10g00 - 11g00

Thứ Tư, 11g00 - 12g00
Khoa môi trường, B9

101 2014 Liên kết Quản trị kinh doanh

102 2014 Chất lượng cao Quản lý công nghiệp

103 2015 Liên kết Quản trị kinh doanh

104 2015 Chất lượng cao Quản lý công nghiệp

105 2016 Liên kết Quản trị kinh doanh

106 2016 Chất lượng cao Quản lý công nghiệp

107 2018 Liên kết Quản trị kinh doanh

108 2018 Chất lượng cao Quản lý công nghiệp

109 TS. Lê Thị Thanh Xuân 2017 Chất lượng cao Quản lý công nghiệp Thứ Sáu, 08g00 - 11g00 107 B10

Thứ Hai, 9g00 - 11g00

Thư Sáu, 13g00 - 15g00
105 B10

SV có thể liên lạc qua 

FB group của lớp, 

email.

SV có thế liên lạc qua 

FB Group của lớp hay 

email

Trần Duy ThanhTh.S

TS. Đường Võ Hùng

Th.S Huỳnh Thị Minh Châu Thứ Sáu, 13g30 - 17g30 107 B10

106 B10
Thứ Ba, 08g00 - 09g00 

Thứ Năm, 09g00-10g00


